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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ HÓA HỌC MÃ ĐỀ 985  

1D 2A 3C 4B 5D 6B 7B 8C 9D 10B 

11B 12B 13D 14C 15C 16B 17C 18B 19A 20D 

21C 22A 23C 24A 25A 26A 27A 28D 29D 30B 

31C 32C 33B 34D 35D 36B 37C 38C 39A 40A 

Câu 1:  

Bản chất phản ứng : 
6 5 2 6 5 3

khoâng tan trong nöôùc muoái tan

C H NH HCl C H NH Cl   

Dựa vào bản chất phản ứng, người ta cho dung dịch HCl vào ống nghiệm có dính anilin để phản ứng xảy ra 

hoàn toàn, sau đó đổ dung dịch này đi và rửa lại ống nghiệm bằng nước cất. 

Câu 3:  

3 2 5

3 3

3 2 5 3CH COOC H

CH COONa NaOH CH COONaNaOH

CH COOC H dö, chaát raén laø CH COONan 0,05

n n 0,02 m 1,64 gamn 0,02

  
 

     

 

Câu 4: 2 kim loại thỏa mãn điều kiện đề bài là Al và Fe. 

Câu 5:  

muoái amin HCl
m m m 2 0,05.36,5 3,825 gam      

Câu 6:  

Al Fe AlX

Al

FeAl Fe

27n 56n 13,8 n 0,2m 13,8 0,2.27
%m 39,13%

13,8n 0,153n 2n 2.0,45BT E

      
      

   

 

Câu 8:  

Dung 

dịch 

Phương trình phản ứng Hiện tượng 

NaCl NaOH NaCl   Không có hiện 

tượng xảy ra. 

MgCl2 
2 2

2NaOH MgCl Mg(OH) 2NaCl    Tạo kết tủa trắng 

không tan. 

AlCl3 
3 3

3 2 2

3NaOH AlCl Al(OH) 3NaCl

NaOH Al(OH) NaAlO 2H O

    


  

 
Tạo kết tủa trắng 

keo, sau đó kết tủa 

tan hết. 

FeCl3 
3 3

3NaOH FeCl Fe(OH) 3NaCl    Tạo kết tủa màu nâu 

đỏ. 

Câu 11:  

Sơ đồ phản ứng : 
o

2
H Ot 3

2

2
Y

X

FeClFe : a mol

FeCl : a mol

Cl : a mol Fe

     
    

      
 

Vì thế Y không phản ứng được với Cu. 

Câu 15:  

4 đồng phân este của C4H8O2 là : 

HCOOCH2CH2CH3 HCOOCH(CH3)2 CH3COOC2H5 C2H5COOCH3 

Câu 16:  
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3

3

2 4
3 2

max
3 2

3 2

2 2

H

2

NO 2

PS: ñeå hieåu baûn chaát , khoâng duøng ñeå tính toaùn

H SO : 0,1 Fe H NO Fe NO H O
Fe

Cu(NO ) : 0,02 Fe Fe Fe
BCPÖ

n Fe Cu Fe Cu0,2
5

n 0,04 Fe H Fe H





  

 

 

 

         
   
     

 
    

    

2 2

4
Fe SO

2

Fe max2 2

4

NO
n n 0,1

khí goàm

H

m 5,6 gam

dd X chöùa Fe , SO

 

 

    
  

  
 



 

Câu 17:  

Bản chất phản ứng : 

2 3 3 2

3 2 2

Fe O 6HCl 2FeCl 3H O

Cu 2FeCl CuCl 2FeCl

  

  
 

Chất rắn không tan là Cu, muối trong dung dịch X là CuCl2, FeCl2. 

Câu 18: Giải thích : Đồng là kim loại hoạt động yếu hơn Fe, vì thế khi gắn Cu với Fe thì Fe bị ăn mòn điện 

hóa. 

Câu 19: Tính oxi hóa : 
3

NO / H H .
    Vì thế khi phản ứng tạo ra H2 có nghĩa là 

3
NO

  trong dung dịch đã 

hết. 

Sau phản ứng, chất rắn thu được là Fe dư nên muối sắt trong dung dịch phải là Fe
2+

. 

Như vậy dung dịch sau phản ứng có các ion 2

Fe , Na , Cl
   hay chứa 2 muối NaCl và FeCl2. 

Câu 21: 4 phát biểu đúng là (b), (c), (d), (e). 

Câu 22:  

KOH:0,5 mol2 2 2 2

vöøa ñuû

chaát raén

H NCH COOH : 0,2 mol H NCH COOK : 0,2 mol

BCPÖ : Y

HCl :? mol KCl : 0,5 0,2 0,3 mol

m 113.0,2 0,3.74,5 44,95 gam

      
   

       

   

 

Câu 23:  

2 2

3

3 3 3

2 2

3 2

ZX Y

Y X

Fe Cu NO

Fe(NO ) : 0,1 mol NO :1,1 molCu
Fe

Cu(NO ) : 0,4 mol Fe ( 0 mol) Fe , Cu ( 0 mol)

BTKL m m 99,4 gam

BTÑT : 2n 2n n 1,1

Trong Y

BTKL : 5

  



 

        
        

          

   

  


2

22 2

2 3

Fe

CuFe Cu

Fe Fe trong Y Fe trong X

n 0,5

n 0,056n 64n 99,4 1,1.62

m 56.(n n ) 22,4 gam



 

 

   
 

   

   

 

Câu 24:  

o

2 4

2 4 2 4

H SOt 42 3

2 4 3

H SO H SO 1M

FeSO : 0,15Fe, Al OFeO : 0,15

Al (SO ) : 0,05Al : 0,1 ...

n 0,3 V 300 ml

       
      

        

   

 

Câu 26: Để xử lí sơ bộ nước thải trên, làm giảm nồng độ các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử 

dụng Ca(OH)2, sau đó loại bỏ kết tủa. 

2

2

3

3

2

2

Hg 2OH Hg(OH)

Fe 3OH Fe(OH)

Pb 2OH Pb(OH)

 

 

 

  

  

  
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Chú ý: Không dùng KOH vì chi phí cao hơn. 

Câu 27: 

Giải thích : 

3 2 3 2

YX

3 3 2 3 3

3 3 2

khoâng maøu

2 2

maøu naâu

AgNO FeCl 2AgCl Fe(NO )

; Z laø AgCl vaø Ag.

AgNO Fe(NO ) Ag Fe(NO )

3Ag 4HNO 3AgNO NO 2H O

; T laø AgCl.

2NO O 2 NO

    


 
    

     


 
 



 

Câu 28:  

Bản chất phản ứng là tạo ra 2 kết tủa BaSO4 và Al(OH)3, sau đó kết tủa Al(OH)3 bị hòa tan hết.  

Dựa vào đồ thị ta thấy khối lượng BaSO4 là 69,9 gam và V là thể tích dung dịch Ba(OH)2 dùng để hòa tan 

hết kết tủa Al(OH)3. Suy ra : 

2
24 44

3

2

Ba(OH)BaSO [Al(OH) ]SO

Ba(OH) 0,2MOHAl

n 0,4n 0,2n n 0,3

n 0,8n 0,2 V 2 gaàn nhaát vôùi 2,1





     
   

     

 

Câu 30:  

glucozô Ag glucozô
BT E: 2n n 0,1 n 0,05 [glucozô] 0,1M       

Câu 31:  

2 2
2

2 2
2

3 5 3

X O CO H O

X

3,42 3,184,83

O trong X

O trong X O CO H O

X
3,42 3,184,83

3 5 3

0,18 mol
0,06 mol

X laø C H (OOCR) .

BTKL : m 32n 44n 18n
m 53,16

n 0,36

BTNT : n 2n 2n n

n 0,36 : 6 0,06

C H (OOCR) 3NaOH 3RCOONa



   
 


   
   

 


 



3 5 3

0,06 mol

RCOONa

C H (OH)

BTKL : m 53,16 0,18.40 0,06.92 54,84 gam

 




   

 

Câu 32:  

Từ các sơ đồ phản ứng, suy ra: 

3 2 4 4 2 2 6 2

1 2 4 2 2 5

2 4 2 5

X laø HOOC[CH ] COOH; X laø H N[CH ] NH ;

X laø NaOOC[CH ] COONa; X laø C H OH;

X laø HOOC[CH ] COOC H .

 

Vậy C là đáp án đúng. 

Câu 33:  

2

2 2

2
quy ñoåi

0,05 mol

21,9 gam 21,9 gam Y

hoãn hôïp Na Ba O

Na Ba O H

Ba Ba(O

Na, Na O Ba(OH) : 0,12 molNa, Ba
H

O Ba, BaO NaOH

m 23n 137n 16n 21,9

BT E : n 2n 2n 2n

BT Ba : n n

                
        

   

   


2

Na

O

H)

42

2 4 3

3
0,05 mol

n 0,14

n 0,14

0,12

BaSO : 0,12 molBa(OH) : 0,12 mol

Al (SO ) 29,52 gam

Al(OH) : 0,02 molNaOH : 0,14 mol


   

 
 



     
      
      
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Câu 34:  

x y 2

x y 2 2 2 2

8 8 2

x y 2 C H O

C H O O CO H O

0,36 0,32 0,16
?

E

NaOH

C H O

E : C H O n 0,04

2n 2n 2n n 0,32 0,16.2
x 8; y 8

0,04 0,04

E (k 5) NaOH 3 muoái

Este cuûa ancol : 0,01 mol
E goàmn 0,07

1 2 Este cuûa phenol : 0,03 mol
n 0,04

  
 

    
    



   


 
  



3

6 5 2
8 8 2 2

0,01 mol0,07 mol
0,03 mol6,62 gam0,04 mol

2 6 5

ROH ROH 3 6 5

HCOONa, CH COONa

ROH laø C H CH OH
C H O NaOH 3 muoái ROH H O

HCOOCH C H

E goàm
BTKL m 1,08; M 108 CH COOC H

m 0,01.68 0,03.82 3,14 ga





    


   
     

    m

 

Câu 35:  

2

3 4 4

4 2
x

0,04 mol3 2
0,32 mol

chaát raén X dung dòch Y

2

4

dung dòch Z

Na

0,4

Sô ñoà phaûn öùng :

Fe, Fe O K , SO

KHSO NO H O ... (1)

Fe(NO ) Fe ,...

K , SO

Na ,...

Trong Z : n 

 



 





     
        

      

  
 
  


2

4

2 4

3

3 2

2 4

3 2

3 2K SO

0,324
0.32

H O KHSO

NO NO trong Z

Fe(NO )

X H O muoái trong Y NO KHSO

Fe(NO )

n 2n Z coøn NO : 0,12 mol (1) khoâng coù H .

BTNT H : n 0,5n 0,16 mol

n n

BTNT N : n 0,08

2

BTKL cho (1) : m m m m m 19,6

0,08.180
%m 73

19,6

 



   

  


  
  


    


  ,46% gaàn nhaát vôùi 73%







 

Câu 36:  

2 2

2

2

3 5 3

X

x X CO H O

a
4a

X H

X

X H Y

X

? 39
0,3.2

NaOH

X

3 5 3

0,15

X laø C H (OOCR)
k 5

(k 1)n n n
X coù 5 3 2 lieân keát ôû goác R

2n n 0,3

n 0,15

m m m
m 38,4

n

3 NaOH dö, chaát raén goàm RCOONa vaø NaOH dö

n

C H (OOCR)


  

    
  



  
  

   
 



 



3 5 3

3 5 3

0,15

chaát raén X NaOH C H (OH)

3NaOH C H (OH) chaát raén

BTKL m m m m 52,6 gam






  



     

 

 

NaOH  
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Câu 37:  

Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Suy ra Z là CH3OH. 

Thủy phân 1 mol C6H8O4 trong dung dịch NaOH, thu chất chất Y và 2 mol CH3OH. Suy ra C6H8O4 là este 

hai chức, phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol là 1 : 2. Theo bảo toàn nguyên tố ta thấy Y là NaOOC – CH = CH 

– COONa hoặc CH2=C(COONa)2. 

Theo giả thiết thì T là HOOC – CH = CH – COOH hoặc CH2=C(COOH)2. Vì T phản ứng với HBr cho hai 

sản phẩm là đồng phân của nhau nên T phải là CH2=C(COOH)2. Chất X là CH2=C(COOCH3)2. 

Vậy phát biểu đúng là : “Chất T không có đồng phân hình học”. 

Các phát biểu còn lại đều sai. Vì : 

Chất X chỉ phản ứng được với H2 (t
o
, Ni) theo tỉ lệ mol là 1 : 1. 

Chất Y có công thức phân tử là C4H2O4Na2. 

CH3OH không làm mất màu nước brom. 

Câu 38:  

Cho m gam hỗn hợp M gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với 

  



    

 


      





2m 2m

2

o

2

2 2

NaOH

n 2n 2 t t t 1

C H O NNa

N

O , t

2 2 3 2 2 2m 2m

0,03750,0375 0,0375.(2m 1) 0,0375.2m

(CO , H O)

M muoái Na cuûa Gly, Ala, Val M laø C H N O (2 t 5).

n 0,0375

2C H O NNa Na CO (2m 1)CO 2mH O N

m      

         
      

     


    

2 3 2

2

2

C Na CO CO

N N

H H O (sinh ra khi ñoát M)

O trong M N M

44.0,0375.(2m 1) 18.0,0375.2m 13,23 m 3,2.

n 0,24n n n 0,24

n 9,60,4552n 2 t
M coù n 2n 0,075

n 0,24 t 3

n 2n 0,455
0,075t

t 1
n .n 0,1 m 5,985 g

t

aàn nhaát vôùi 6

 

Câu 40:  

Từ thông tin về tính chất hóa học của các chất, ta thấy : X có nhiều nhóm OH liền kề; Y vừa có nhiều nhóm 

OH liền kề vừa có nhóm CHO; T là amin no hoặc NH3; Z là amin thơm hoặc phenol. 

Kết hợp với thông tin từ các đáp án, ta suy ra đáp án đúng là A. 

 


